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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 02/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT

1. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, từ đêm ngày 03/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 05/8. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.  
2. Tin gió mạnh và sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm ngày 03/8, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.    
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 1/8 đến 19h00 ngày 02/8, khu vực ven biển từ Thanh Hóa trở vào có mưa vừa (lượng mưa nhỏ hơn 30mm), khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to (trung bình từ 20-40mm). Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Mường Tè (Lai Châu)
	84 mm
	
	Đồ Nghi (Hải Phòng)
	74 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	57 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	59 mm

	Yên Thủy (Hòa Bình)
	83 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	56 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 02/8 đến 07h00 ngày 03/8, một số tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển có mưa vừa đến mưa to (các khu vực khác không mưa hoặc lượng mưa không đáng kể), lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	81 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	58 mm

	Ninh Bình (Ninh Bình)
	29 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	21 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 31/7 đến 19h00 ngày 02/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 60 – 100mm , một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Mường Tè (Lai Châu)
	151 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	107 mm

	Vàng Pó (Lai Châu)
	105 mm
	
	Đồ Nghi (Hải Phòng)
	167 mm

	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	103 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	132 mm

	Yên Thủy (Hòa Bình)
	107 mm
	
	Bến Đế (Hoàng Long)
	101 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ: 
- Sông Hoàng Long tại Bến Đế đang biến đổi chậm, lúc 7h ngày 03/8 ở mức 2,65m (dưới BĐ1: 0,35m).
- Hệ thống sông Hồng - Thái Bình: Mực nước trên sông Thao đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Lô đang dao động theo điều tiết của hồ chứa thượng lưu. Mực nước sông Hồng đang xuống, lúc 1h ngày 03/8, mực nước tại Hà Nội là 4,20m. Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h ngày 03/8, mực nước tại Phả Lại là 2,37m;
Mực nước trên Bùi tại Yên Duyệt lúc 7 giờ là +7,0m (ở mức BĐ3), sông Đáy tại Phủ Lý là +3,39m (dưới BĐ2 0,11m). Sông Hoàng Long tại Bến Đế xuống mức dưới BĐ1.

Dự báo: Mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống; Mực nước sông Hồng tiếp tục xuống. Đến 7h ngày 04/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,85m; 

2. Sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước 7h ngày 03/8, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,89m (tăng 0,03m/24h); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,14m (tăng 0,01m/24h).
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 06/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,2m dưới BĐ1 0,3m; tại Châu Đốc lên mức 2,65m dưới BĐ1 0,35m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Hồ chứa thủy điện

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	02/8
	473,96
	370,30
	525,20
	82
	475,0

	
	7h
	03/8
	474,36
	370,90
	432,20
	163,40
	

	Huội Quảng
	7h
	02/8
	369,65
	196,60
	206,10
	342,4
	370,0

	
	7h
	03/8
	369,96
	197,27
	296,20
	239
	

	Lai Châu
	7h
	02/8
	289,31
	204,15
	2.268
	1.191
	295,0

	
	7h
	03/8
	292,26
	204,44
	2.579
	1.400
	

	Sơn La
	7h
	02/8
	196,80
	116,21
	2.528
	1.830
	197,3

	
	7h
	03/8
	197,42
	115,95
	3.188
	1.530
	

	Hòa Bình
	7h
	02/8
	105,19
	13,54
	1.345
	2.375
	101

	
	7h
	03/8
	105,38
	13,50
	1.598
	2.371
	

	Tuyên Quang
	7h
	02/8
	105,26
	49,78
	983
	485
	105,2

	
	7h
	03/8
	106,20
	48,57
	1.553
	224
	

	Thác Bà
	7h
	02/8
	51,11
	20,95
	0
	0
	56,0

	
	7h
	03/8
	51,25
	20,95
	475
	0
	


Hiện hồ Hòa Bình đã đóng hoàn toàn cửa xả đáy. Có 06/7 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng vận hành các hồ, riêng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kiến nghị mở 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào lúc 15 giờ ngày 02/8/2018. Tổ trực hồ kiến nghị giữ nguyên hiện trạng vận hành các hồ, đồng thời phát điện tối đa các tổ máy hồ Hòa Bình và Tuyên Quang. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và diễn biến lưu lượng về hồ để có phương án vận hành phù hợp, kịp thời. 
2. Hồ chứa thủy lợi
 (Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi)
2.1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ: Các hồ chứa lớn: 80/286 hồ đầy nước; hiện không có hồ vận hành xả lũ. Các hồ chứa nhỏ: 957/2.699 hồ tích đầy nước.
2.2. Hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ chứa lớn: 22/132 hồ đầy nước. Các hồ chứa nhỏ: 988/1.788 hồ tích đầy nước.
2.3. Hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Mức nước còn thấp, dung tích trung bình đạt 35-55% dung tích thiết kế; 
2.4 Hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Các hồ chứa lớn: 1/124 hồ đầy nước. Các hồ chứa nhỏ: 530/1.006 hồ đầy 
3. Tình hình đê điều:
Các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Dương đã xảy ra 106 sự cố đê điều, không thay đổi so với Báo cáo nhanh số 295/BC-QLĐĐ ngày 01/8/2018.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

1. Trung ương 
- Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo, nắm bắt tình hình mưa trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ, mực nước trên sông Bùi, sông Hoàng Long và chuyển các bản tin dự báo tới các địa phương bị ảnh hưởng.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó;
2. Địa phương:
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hòa Bình và Bắc Kạn có báo cáo nhanh về công tác trực ban ngày 02/8/2018;
- Thông tin qua trực ban, Hà Nội vẫn đang triển khai các giải pháp phòng, chống ngập lụt tại khu vực Chương Mỹ, Hà Nội. Tình hình thiệt hại không thay đổi so với Báo cáo nhanh ngày 02/8/2018.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hoà Bình tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành địa phương, chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến đời sống người dân và giao thông đi lại; cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở; thường xuyên cử người xuống các xã để hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tiếp tục phòng chống diễn biến của mưa lũ có thể tiếp diễn xảy ra;
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
- Theo Báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam: Tại ấp Vĩnh Lợi, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang xảy ra sạt lở đất bờ sông Hậu dài 8m, sâu vào đất liền 2m (lúc 14 giờ ngày 02/8/2018). Sau khi thiên tai xảy ra, Chính quyền địa phương đã đến hiện trường đưa ra các giải pháp khắc phục tạm thời và chăng dây, cắm biển cảnh báo cho người dân biết. 

- Các địa phương khác không có báo cáo về tình hình thiệt hại do thiên tai.

VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ trên lưu vực hệ thống sông Bùi, sông Hoàng Long để: 
- Thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh. 
- Chỉ đạo kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt đối với các công trình đê điều trọng điểm xung yếu, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, các công trình đang thi công hoặc công trình đang xử lý, khắc phục sự cố
- Tiếp tục vận hành các cống, trạm bơm tiêu để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là khu vực thấp, trũng, khu dân cư tập trung thường xuyên bị ngập úng; Thực hiện việc chuẩn bị theo “phương châm 4 tại chỗ”, chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ, ngập úng; phòng chống lũ theo cấp báo động. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. 
- Vệ sinh môi trường phóng tránh dịch bệnh lây lan tại những khu vực nước rút.
2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở bờ sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình để kịp thời di dân, sơ tán đảm bảo an toàn về người và tài sản.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;
- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:                            Lê Đức Thành


Trực ban 1: 			Vũ Hoàng
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